
ERM SUPPLIER/SUBCONTRACTOR BUSINESS 
CONDUCT INFORMATION FORM
MẪU THÔNG TIN VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ 

CỦA NHÀ CUNG CẤP/NHÀ THẦU PHỤ CHO ERM
Any supplier or subcontractor (“Supplier”) of ERM should complete this Form.  This PDF version of the form is provided as an alternative to the interactive spreadsheet version on ERM.com. Please print this form and complete it. Once completed it should be returned to ERM together with any attachments. To return the completed form to ERM, you can either scan the form and any attachments to a PDF file and attach it to an email addressed to supplierconductform@erm.com, or you can fax it to ERM at 1 (512) 374-9562.
Nhà cung cấp hay nhà thầu phụ (gọi là Nhà cung cấp) của ERM nên hoàn thành mẫu thông tin này. Bản PDF này được coi là bản thay thế cho bản tương tự trên trang web ERM.com. Vui lòng in mẫu này ra và điền thông tin vào. Khi điền xong, gửi lại cho ERM cùng với bản đính kèm nếu có. Để gửi mẫu thông tin đã hoàn thành cho ERM, quý vị có thể scan mẫu này và các bản đính kèm thành file PDF và gửi theo địa chỉ email supplierconductform@erm.com hoặc fax đến ERM theo số 1 (512) 374-9562.
Please attach additional pages if necessary to complete responses to questions below.

Vui lòng kèm thêm số trang nếu cần để hoàn thành các câu hỏi sau.
Questions about this Form should be directed to supplierquestions@erm.com.
Nếu có thắc mắc gì về các câu hỏi trong mẫu này, vui lòng gửi trực tiếp đến địa chỉ supplierquestions@erm.com
Thank you for your cooperation.

Cảm ơn sự hợp tác của quý vị.
	1. Supplier company legal name
    Tên nhà cung cấp
	

	2. Street address
     Địa chỉ
	

	3. City

    Thành phố
	

	4. State

    Tiểu bang
	

	5. a. Zip code or postal code
        Mã số bưu điện
	

	    b. Country

        Quốc gia
	

	    c. Other address information if applicable

       Các thông tin về địa chỉ khác, nếu có
	

	6. Individual name for contact purposes (person completing this form)

  Tên người liên lạc (người điền mẫu này)
	

	7. Contact person email
    Địa chỉ email của người liên lạc
	

	8. Contact person telephone number
    Điện thoại người liên lạc
	

	9. Countries in which Supplier or affiliates conduct business
   Quốc gia nơi nhà cung cấp hoặc chi nhánh thực hiện kinh doanh
	

	10. Parent companies
      Công ty mẹ
	

	11. Subsidiaries

      Công ty con
	

	12. Affiliates

      Chi nhánh
	

	13. Annual revenue in US$ for the past year
      Thu nhập hàng năm bằng tiền USD trong năm qua
	

	14. List country and financial institution into which Supplier intends to receive payments from ERM
      Liệt kê quốc gia và tổ chức tài chính mà Nhà cung cấp muốn nhận tiền từ ERM
	

	15. Shareholders/equity owners
      Cổ đông/Chủ sở hữu
	

	16. Directors
      Giám đốc
	

	17. Officers
      Cấp quản lý
	

	18. Key employees
      Nhân sự chủ chốt
	

	19. Do any shareholders/equity owners, directors, officers or key employees (collectively, “Key People”) or any of their close family members have any service, contracts, position or duties for or with a government, government-controlled entity, political party or military?  
     Cổ đông/Chủ sở hữu, Giám đốc, Cấp quản lý hay Nhân sự chủ chốt (nói chung là nhân sự chủ chốt) hay bất cứ người thân có dịch vụ, hợp đồng, vị trí hay phận sự với công ty nhà nước, chính phủ, đảng chính trị hay quân đội?
	

	20. If answer immediately above is ‘yes’, please provide details for each.
Nếu câu trả lời là Có, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết
	


Please answer Yes or No as to whether Supplier has documented policies concerning each of the following:  
Vui lòng trả lời Có hoặc Không nếu Nhà cung cấp có tài liệu về chính sách liên quan đến những vấn đề sau:
	21. Ethics and Business Conduct? 
      Nguyên tắc kinh doanh và đạo đức?
	

	22. Anti-Bribery/Anti-Corruption?
      Chống tham nhũng/hối lộ?
	

	23. Gifts and Hospitality?
      Quà tặng và lòng hiếu khách?
	

	24. Conflicts of Interest?
      Xung đột về lợi ích?
	


Please return a copy of the policies to this document with this form.
Vui lòng gửi lại bản copy về các chính sách trên kèm theo mẫu này.

Please answer Yes or No as to whether Supplier or any Key Person has been involved in any of the following or any litigation or investigations concerning any of the following.  For each Yes answer, please provide an explanation or additional documentation as necessary.  For each legal action, identify the parties, action number, date initiated, and date settled or adjudicated if applicable, and briefly describe the circumstances and nature of the claim, the outcome if applicable, and the current status. 
Vui lòng trả lời Có hoặc Không nếu Nhà cung cấp hay nhân sự chủ chốt liên quan đến một trong những vấn đề sau hay kiện tụng, tranh cãi. Đối với câu trả lời Có, vui lòng giải thích hoặc cung cấp thêm tài liệu. Đối với hành động liên quan đến luật pháp, xác định các bên, hành động, ngày khởi kiện, ngày giải quyết hoặc phân xử nếu có thể, và mô tả ngắn gọn tình huống, bản chất của vụ kiện, kết quả nếu có thể và hiện trạng.
	25. Violation of any rules or regulations governing the purchase or sale of goods or services to or by any government?
Vi phạm luật hay quy định liên quan đến mua bán hàng hóa hay dịch vụ cho hoặc bởi chính phủ?
	

	26. Violation of procurement regulations?
Vi phạm về quy định thu mua?
	

	27. Violation of any law governing donations, contributions, honoraria, or any other form of remuneration to any government official?
Vi phạm về luật tài trợ, đóng góp, tiền thù lao hay bất cứ hình thức tiền thù lao cho quan chức chính phủ?
	

	28. Fraud or abuse as concerns any governmental procurements?
Gian lận hay lạm dụng việc mua bán với cơ quan nhà nước?
	

	29. Violations of securities or commodities trading laws?
Vi phạm về sự an toàn hay luật thương mại hàng hóa?
	

	30. Violation of any laws concerning unfair trade practices?
Vi phạm về luật liên quan đến các hoạt động thương mại bất công?
	

	31. Tax evasion?
Trốn thuế?
	

	32. Violation of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) or other anti-bribery law?
Vi phạm Đạo luật thực tiễn tham nhũng nước ngoài hay luật hối lộ?
	

	33. Debarment from competing for a World Bank contract?
Không cho phép đấu thầu dự án ngân hàng thế giới
	

	34. Voluntary or involuntary bankruptcy or other similar proceeding?
Phá sản tự nguyện hay bắt buộc hay tương tự như vậy?
	

	35. Any other criminal act or other violation of law?
Có hành động phạm tội hay vi phạm luật khác không?
	


	36. Does Supplier capture information concerning its suppliers/subcontractors that is consistent with the information contained in this Form?
Nhà cung cấp có nắm thông tin liên quan đến thông tin trong mẫu này không?
	

	37. Any other comments?

Có ý kiến khác không?
	


[Please go to next page.]
Xem trang kế tiếp

Your submission of the information requested herein does not guarantee any award of business.

Việc cung cấp thông tin trên không đảm bảo bất cứ việc đạt thỏa thuận nào trong kinh doanh
Supplier Certification
Giấy chứng nhận của Nhà cung cấp

By completing and returning this Form, Supplier certifies that the information provided via this Form, and any other information provided by Supplier in connection with this Form is true, correct, current, complete, and accurate as of the date signed and provided to ERM.
Bằng việc hoàn thành và gửi lại mẫu này, Nhà cung cấp xác nhận thông tin cung cấp qua mẫu này,và bất cứ thông tin nào do Nhà cung cấp đưa ra trong mẫu này là sự thật, đúng, cập nhật, hoàn chỉnh và chính xác như ngày kí và cung cấp cho ERM.
SUPPLIER HEREBY CONSENTS TO ERM’S VERIFICATION OF ALL SUCH INFORMATION. 
NHÀ CUNG CẤP ĐỒNG Ý VỚI VIỆC KIỂM TRA THÔNG TIN TRÊN CỦA ERM
Supplier certifies that the undersigned, on behalf of Supplier, has read, understands and agrees to ERM’s Code of Business Conduct & Ethics on ERM’s website.
Nhà cung cấp xác nhận chữ ký bên dưới, đại diện cho Nhà cung cấp, đã đọc, hiểu và đồng ý với Chuẩn về quy tắc đạo đức và ứng xử trong kinh doanh của ERM trên website của ERM.
Should there be any changes to the information herein, Supplier will notify ERM immediately using the same ERM contact information below. 
Nếu có thông tin thay đổi, Nhà cung cấp sẽ thông báo cho ERM ngay tức thì theo thông tin liên lạc ERM như bên dưới.

Approved on behalf of above-named Supplier (please provide company name in Item 1 above) by:
Đại diện Nhà cung cấp xác nhận (vui lòng cung cấp tên công ty trong mục 1 ở trên)
	Name/ Tên

	

	Title / Chức danh
	

	Date / Ngày kí
	


Thank you for providing information to ERM via this Form. To complete your submission, please return the completed Form to ERM together with any attachments. To return the completed form to ERM, you can either scan the form and any attachments to a PDF file and attach it to an email addressed to supplierconductform@erm.com, or you  can fax it to ERM at 1 (512) 374-9562.

Cảm ơn quý vị đã cung cấp thông tin cho ERM qua mẫu này. Để hoàn thành việc nộp mẫu, vui lòng gửi lại mẫu đã điền cho ERM cùng với file đính kèm nếu có. Quý vị có thể gửi mẫu bằng cách scan thành file PDF và gửi theo địa chỉ email supplierconductform@erm.com hoặc qúy vị có thể fax mẫu đến ERM theo số 1 (512) 374-9562.
ERM Supplier/Subcontractor Business Conduct Information Form
Form Date: October 7, 2010
Mẫu thông tin về quy tắc ứng xử trong kinh doanh của nhà thầu phụ/nhà cung cấp cho ERM
Ngày 7/10/2010

